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ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Điều chỉnh áp suất ngưng tụ dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí, bằng cách tác động về phía môi trường giải nhiệt bao gồm:

A. Phương pháp điều chỉnh lưu không khí giải nhiệt.
B. Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ nước giải nhiệt
C. Phương pháp Alco.
D. Phương pháp Danfoss.
Câu 2: Mục đích sử dụng mạch Y/∆ để khởi động máy nén.

A. Tránh hiện mất pha lưới điện
B. Giảm dòng khởi động máy nén và tránh hiện tượng sụt áp trên lưới điện.
C. Tránh hiện tượng sụt áp trên lưới điện.
D. Giảm dòng khởi động máy nén.
Câu 3: Van KVD có chức năng.

A. Điều áp suất bình chứa.



B. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ.
C. Điều chỉnh áp suất hút.



D. Điều chỉnh năng suất lạnh.
Câu 4: Ưu điểm của mạch hút kiệt pump out so với pump down.

A. Đơn giản và khi van điện từ rò rỉ thì máy nén không tự động chạy lại.
B. Đơn giản.
C. Khi van điện từ rò rỉ thì máy nén tự động chạy lại.
D. Khi van điện từ rò rỉ thì máy nén không tự động chạy lại.
Câu 5: Nhiệm vụ tự động hóa thiết bị bay hơi bao gồm:

A. Bảo vệ thiết bị bay hơi đảm bảo hệ thống làm việc an toàn và hiệu quả.
B. Cấp môi chất ổn định cho thiết bị bay hơi.
C. Điều khiển bơm, quạt thiết bị bay hơi.
D. Cả 3 đáp án.
Câu 6: Vị trí lắp đúng của vôn kế và ampe kế:

A. Vôn kế lắp nối tiếp với tải, ampe kế lắp song song với tải.

B. Vôn kế và ampe kế cùng lắp song song với tải

C. Vôn kế lắp nối tiếp với tải, ampe kế lắp song song với tải

D. Vôn kế lắp song song với tải, ampe kế lắp nối tiếp với tải

Câu 7: Van KVP có chức năng.

A. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ.


B. Điều chỉnh áp suất bay hơi
C. Điều chỉnh năng suất lạnh.


D. Điều chỉnh áp suất hút.
Câu 8: Các phương pháp xả băng dàn lạnh bao gồm:

A. Sử dụng nước hoặc chất chống đông.
B. Sử dụng điện trở, ga nóng.
C. Sử dụng điện trở, ga nóng, nước
D. Sử dụng điện trở, ga nóng, nước hoặc chất chống đông.

Câu 9: Mục đích việc phá băng dàn lạnh

A. Tránh sự cố áp suất thấp đầu hút máy nén.
B. Đảm bảo quá trình trao đổi nhiệt tại thiết bị bay hơi và tránh sự cố áp suất thấp đầu hút máy nén.
C. Tránh áp suất bay hơi tăng cao.
D. Đảm bảo quá trình trao đổi nhiệt tại thiết bị bay hơi
Câu 10: Dầu trong hệ thống lạnh có các chức năng:

A. Làm giảm ma sát giữa các chi tiết chuyển động.

B. Tải nhiệt, làm mát đầu xy lanh, các chi tiết chuyển động.

C. Chèn kín các bề mặt cần độ kín cao.

D. Cả ba chức năng đều đúng.

Câu 11: Cho một hệ thống lạnh, áp suất đầu đẩy cao nhất đo được là 20 bar. Rơle áp suất cao bảo vệ áp suất đầu đẩy máy nén cài đặt giá trị bảo vệ là:

A. Pcài đặt = 25 bar.




B. Pcài đặt = 18 bar.


C. Pcài đặt = 20 bar.




D. Pcài đặt = 21 bar
Câu 12: Nguyên tắc tự động xả dầu từ các thiết bị trong hệ thống lạnh về bình gom dầu là

A. Không xả dầu đồng thời từ các thiết bị về bình gom dầu.
B. Xả dầu đồng thời từ các thiết bị về bình gom dầu.
C. Xả dầu trong bình gom dầu ra ngoài phải an toàn.
D. Không xả dầu đồng thời từ các thiết bị về bình gom dầu và phải xả dầu ra ngoài an toàn.
Câu 13: Mục đích việc phá băng dàn lạnh

A. Tránh sự cố áp suất thấp đầu hút máy nén.
B. Tránh áp suất bay hơi tăng cao.
C. Đảm bảo quá trình trao đổi nhiệt tại thiết bị bay hơi
D. Đảm bảo quá trình trao đổi nhiệt tại thiết bị bay hơi và tránh sự cố áp suất thấp đầu hút máy nén.
Câu 14: Cho một hệ thống lạnh áp suất hút thấp nhất khi hệ thống làm việc bình thường đo được là 1,5 bar, vậy giá trị tác động ngắt của rơle áp suất thấp khi hút kiệt có thể cài đặt là:

A. Pcut out= 2 bar.




B. Pcut out= 1,5 bar.


C. Pcut out= 1,8 bar.




D. Pcut out= 1 bar.
Câu 15: Van KVL có chức năng.

A. Điều chỉnh áp suất bay hơi.


B. Điều chỉnh năng suất lạnh.
C. Điều chỉnh áp suất hút.



D. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ.
Câu 16: Nguyên nhân nào sau đây không gây ra sự cố áp suất thấp phía đầu hút máy nén

A. Bơm, quạt thiết bị bay hơi bị hư hỏng.
B. Tắc, nghẽn đường ống cấp môi chất cho thiết bị bay hơi hoặc đường ống hút máy.
C. Phụ tải nhiệt tăng.
D. Băng bám trên dàn lạnh quá nhiều.
Câu 17: Vì sao phải dùng WP trong hệ thống có tháp giải nhiệt?

A. Bảo vệ sự cố quá nhiệt nước.

B. Bảo vệ sự cố hụt nước.

C. bảo vệ tháp giải nhiệt khỏi áp suất cao.

D. Bảo vệ áp suất dầu trong máy nén.

Câu 18: Van KVR có chức năng.

A. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ.


B. Điều chỉnh áp suất hút.
C. Điều chỉnh áp suất bay hơi.


D. Điều chỉnh năng suất lạnh.
Câu 19: Một máy nén có dòng làm việc định mức I đm=12A giá trị rơle nhiệt có thể cài đặt là:

A. 12A÷15A





B. 16A÷18,7A


C. 14,4A÷18A




D. 15A÷18A
Câu 20: Ưu điểm mạch báo sự cố riêng không reset so với mạch báo sự cố chung không reset

A. Khi sự cố tự khắc phục thì máy nén tự động chạy lại.
B. Đơn giản.
C. Khi sự cố xảy ra thì biết được sự cố gì đang xảy ra.
D. Khi sự cố tự khắc phục thì máy nén không tự động chạy lại.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hệ thống điện điều khiển kho trữ đông sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ PLR05 (bản vẽ kèm theo).
a. Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển ở chế độ vận hành

· Khi đạt nhiệt độ yêu cầu
· Khi xả băng

b. Tính chọn thiết bị bảo vệ (aptomat và rơ le nhiệt), contactor và tiết diện dây dẫn cấp nguồn cho từng phụ tải và tổng phụ tải ở mạch động lực (bao gồm dây dẫn tổng). Biết:
· Máy nén (MN) 5HP, 1pha/220V; cos ( = 0,85
· Quạt dàn lạnh (QDL) 500W, 1pha/220V; cos ( = 0,85
· Quạt dàn nóng (QDN) 750W, 1pha/220V; cos ( = 0,85
· Điện trở xả băng (ĐTXB) 800W 1pha/220V; cos ( = 0,85
-------------------------------HẾT----------------------------------

(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

Đề thi đã được thông qua Bộ môn kiểm tra và quản lý.
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